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[image: image23.bmp]                                                                                        Môn: Vật Lý
                                                                 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                                                          *********                                                                                                                  
Bài 1: Đúng vào lúc 7 giờ 30 phút, xe (1) chuyển động đều từ địa điểm A để đi đến địa điểm B với vận tốc 20 km/h. Trong quá trình chuyển động, xe (1) có dừng lại tại địa điểm E cách A một đoạn 20 km trong thời gian 30 phút, rồi tiếp tục chuyển động đến B với vận tốc như cũ. Thời gian để xe (1) đi từ E đến B là 4 giờ.

Khi xe (1) bắt đầu di chuyển khỏi E thì gặp xe (2) chuyển động ngược chiều. Xe (2) chuyển động đến A thì lập tức quay trở lại và đến B cùng lúc với xe (1). Trong suốt quá trình chuyển động, vận tốc của xe (2) không thay đổi.
1/ Tính vận tốc của xe (2) và thời điểm hai xe đến B.
2/ Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ VOt, đồ thị chuyển động của hai xe. (OV là trục tung chỉ quãng đường đi được; Ot là trục hoành chỉ thời gian, lấy gốc thời gian vào lúc 7 giờ 30 phút).

	Bài 2: Thả một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 20 cm vào một bình đựng hai loại chất lỏng không trộn lẫn nhau có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 800 kg/m3 và D2 = 1.200 kg/m3, người ta thấy rằng: khi khối gỗ cân bằng, thì phần khối gỗ trong chất lỏng D1 có chiều cao bằng x = 
[image: image24.bmp]a (Hình vẽ).
1/ Tìm khối lượng riêng của khối gỗ.
2/ Tác dụng một lực F (có hướng thẳng đứng xuống dưới) vào khối gỗ để khối gỗ chìm thêm một đoạn y trong chất lỏng D2. Xác định biểu thức của F theo y và tính giá trị của F khi khối gỗ chìm hoàn toàn trong chất lỏng D2.


	



Bài 3: Người ta thả một khối kim loại vào một bình đựng nước ở nhiệt độ 800C. Sau khi khối kim loại và nước có cùng một nhiệt độ là 600C thì lấy khối kim loại ra và thả tiếp vào bình một khối kim loại thứ hai hoàn toàn giống như khối kim loại thứ nhất. Tìm nhiệt độ của khối kim loại thứ hai khi có sự cân bằng nhiệt. Biết rằng nhiệt độ của hai khối kim loại trước khi được thả vào bình nước là 200C. Xem như chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các khối kim loại và nước.
Bài 4: Hai gương phẳng G1, G2 được đặt hợp với nhau một góc α (900 < α < 1800).  Một tia sáng xuất phát từ một điểm sáng S tới gương G1, phản xạ theo phương IJ đến gương G2, rồi phản xạ tiếp theo phương JR.
1/ Tìm góc hợp bởi tia tới SI và tia phản xạ JR. Góc α bằng bao nhiêu để SI // JR; SI 
[image: image2.wmf]^

 JR.
2/ Xác định α để ảnh của S qua hai gương nằm trên đỉnh của một tam giác đều.
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                                                                                        Môn: Vật Lý
HƯỚNG DẪN CHẤM 
	Bài 1
	
	2,5 điểm

	1/
2/
	- Quãng đường EB:  EB = V1.t1(EB) = 20.4 = 80 km
- Quãng đường AB:  AB = AE + EB = 20 + 80 = 100 km
- Quãng đường xe (2) đã đi được: S2 = EA + AB = 20 + 100 = 120 km
- Thời gian xe (2) đã đi là: t2 = t1(EB) = 4 h
- Vận tốc của xe (2) :  
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- Thời gian xe (1) đi từ A đến E: 
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- Thời điểm 2 xe đến B: t = 7 giờ 30 + t1(AE) + ½ giờ+ t1(EB) = 13 giờ 00 
- Đồ thị:              S (km) 
                         O         1   1½                                             5½     t (h)
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	Bài 2
	
	2,5 điểm

	1/
2/
	Khối gỗ cân bằng: F1 + F2 = P

<=> 
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Khi khối gỗ bị nhấn chìm thêm một đoạn y trong D2, thì lực tác dụng vào khối gỗ:
F = F1 + F2 – P

Với: 
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Khi khối gỗ chìm hoàn toàn trong D2:  y = x
=> F = 160.x = 24 N
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	Bài 3
	
	2,0 điểm

	
	- 
[image: image11.wmf](6020)(8060)

-=-

mcMc

         (1)
- 
[image: image12.wmf](20)(60)

-=-

mctMct

              (2)

- (1)/(2):    
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- t ≈ 46,7 0C
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	Bài 4
	
	2,0 điểm

	1/
2/
	- Xét ΔIJK:  
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- Xét ΔINJ:  
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- Từ (1) và (2):   
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- Để SI // JR :    β = 1800  =>  α = 900.
- Để SI 
[image: image19.wmf]^

 JR :  β = 1800  =>  α = 900.
- ΔS’SS” đều: 
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- ΔH’SI: 
[image: image21.wmf]·

0

H'IS30

=

 =>  
[image: image22.wmf]·

0

IOH"60

=

  

=> α =1200.
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Ghi chú: Nếu thiếu hoặc sai đơn vị ở phần kết quả thì trừ 0,25 điểm cho toàn bài.
ĐỀ CHÍNH THỨC
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